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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2026 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

I Hội đồng quản trị           

1 Lưu Xuân Đỗ  Chủ Tịch 036072009366 07/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội 

TK49/14 Võ 

Văn Kiệt, 

P.Cầu Ông 

Lãnh, TP. Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam 

30/05/2025   

Chủ tịch 

HĐQT 

Công ty 

2 Trần Văn Mười  Thành Viên 052073000291 13/09/2018 

Cục 

ĐKQLCT&

DLQG về 

dân cư 

34.1 Topaz 2 

C/c Saigon 

Pearl, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, 

Tp. Hồ Chí 

Minh, Việt 

Nam 

29/06/2024 

 

 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 

3 Nguyễn Văn Đức  Thành viên 036073006778 03/06/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội 

71 B Nguyễn 

Du, Phường Bà 

Rịa, TP. Hồ 

Chí Minh 

30/05/2025   

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

4 Trẩn Thị Hiền  Thành viên 036186009163   10/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội 

Xóm 19, Xã 

Xuân Hưng, 

Ninh Bình 

29/06/2024 

 

 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 

5 Đỗ Viết Hà  Thành viên 036091013981  19/04/2022 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã hội 

Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống 

Đa, Tp. Hà Nội 

29/06/2024 

 

 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 

II Ban kiểm soát           

1 Mai Thị Thanh Hải  
Trưởng  

BKS 
095188000156  25/08/2022 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã hội 

104/6A đường 

13, phường 

Bình Trưng, 

TP. HCM, Việt 

Nam 

29/06/2024 28/05/2026 

Theo NQ 

ĐHĐCĐTN số 

02/26/NQ/ĐHĐ

CĐTN ngày 

28/5/2026 của 

Công ty 

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

2 Phạm Văn Hiền  
Trưởng  

BKS 
060070009968 10/05/2021 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã hội 

173- Đường Gò 

Tranh, Phường 

Hàm Thắng, 

Lâm Đồng 

29/05/2026 

  
Trưởng 

ban kiểm 

soát 

3 Đoàn Đình Chiến  
Thành viên 

BKS 
001082045557 15/05/2022 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã hội 

Tổ 3, T.Phú 

Khánh, Xã 

Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 

29/06/2024 

  
Thành viên 

ban kiểm 

soát 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

4 Bùi Thị Diễm Thư  
Thành viên 

BKS 

08219209314 29/12/2022 Cục trưởng 

cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Tổ 4, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, 

tỉnh Đồng Tháp 
28/05/2026 

 Theo NQ 

ĐHĐCĐTN số 

02/26/NQ/ĐHĐ

CĐTN ngày 

28/5/2026 của 

Công ty 

Thành viên 

ban kiểm 

soát 

III Ban điều hành           

1 Đỗ Viết Hà  Giám đốc 036091013981 19/04/2022 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã hội 

 Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống 

Đa, Tp. Hà Nội 

04/12/2021  

Bổ nhiệm chức 

vụ Giám đốc 

theo NQ HĐQT 

số 02/25/NQ/ 

HĐQT-ABS 

ngày 

07/03/2025 

Giám đốc 

2 Trần Duy Toàn  
Phó Giám 

đốc 
036091006326 26/01/2022 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã hội 

KDC TT, Ấp.  

Bến Lức 10, xã 

Bến Lức, tỉnh 

Tây Ninh 

12/12/2024 

  

Phó giám 

đốc 

3 Nguyễn Văn Thủy  
Kế toán 

trưởng 
060060001565 

15/05/ 

2022 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã hội 

Số 30 Lương 

Đình Của, 

phường Phan 

Thiết, tỉnh Lâm 

Đồng, Việt 

Nam 

05/03/2010 01/04/2026 

Theo NQ 

HĐQT số 

03/26/NQ/HĐQ

T-ABS ngày 

27/03/2026 

Kế toán 

trưởng 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

4 Nguyễn Đạt Châu  

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty 

060089015485 08/07/2022 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã hội 

111 Phạm 

Ngọc Thạch, 

thôn Tầm 

Hưng, xã Hàm 

Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

25/09/2020 

  

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty 

5 Trương Thùy Linh  

Người phụ 

trách Kế 

toán Công 

ty 

060172007136 07/05/2024 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội 

162 Võ Thị 

Sáu, Phường  

Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm 

Đồng 

01/04/2026 17/04/2026 

Theo NQ 

HĐQT số 

05/26/NQ/HĐQ

T-ABS ngày 

16/04/2026 

Người phụ 

trách Kế 

toán Công 

ty 

6 Nguyễn Trần Hải  
Kế toán 

trưởng 
072084018754 13/03/2022 

Cục trưởng 

cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

20 hẻm 23, 

Cách mạng 

tháng tám, tổ 4, 

Khu phố 1, 

Phường Tân 

Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

17/04/2026 

 

Theo NQ 

HĐQT số 

05/26/NQ/HĐQ

T-ABS ngày 

16/04/2026 

Kế toán 

trưởng 

IV Tổ chức           

1 
CTCP Tập đoàn 

Quốc tế Năm Sao 
 

Thành viên 

HĐQT 
0302430986 

  28 Bis Mạc 

Đĩnh Chi , 

P.Sài Gòn, 

TPHCM 

 

  Có cùng 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

2 

Công Ty Cổ Phần 

Vật Tư Nông 

Nghiệp Vàm Cỏ 

Đông 

 
Thành viên 

HĐQT 
0303515801 

  
28 Bis Mạc 

Đĩnh Chi , 

P.Sài Gòn, 

TPHCM 

 

  
Có cùng 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 

3 

Công Ty Cổ Phần 

vật Tư Nông 

Nghiệp III 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
0303171029 

  24 A đường 

Tôn Thất 

Thuyết - 

phường Xóm 

Chiếu - TP Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam 

 

  

Có cùng 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 

4 

Five Star 

International 

Fertilizer 

(Cambodia) Co., 

Ltd 

 
Thành viên 

HĐQT 
100169171 

  01 National 

Road, Somrong 

Thom 

Commune, 

Kean Svay 

District, Kandal 

Province, 

Cambodia 

 

  

Có cùng 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 

5 

Công ty Cổ phần 

Du lịch Thương 

mại Nông nghiệp 

Việt Nam - 

Agritour 

 
Thành viên 

HĐQT 
3500103312 

  Số 57-59 Thùy 

Vân, Phường 2, 

Thành Phố 

Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Việt 

Nam 

 

  

Có cùng 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

6 
Công Ty Cổ Phần 

FiveStar Holdings  
 

Thành viên 

HĐQT 
0315868047 

  

28 Bis Mạc 

Đĩnh Chi , 

P.Sài Gòn, 

TPHCM 

15/04/2024 

  Bà Trần 

Thị Hiền - 

Tổng 

Giám đốc 

Là Đại 

diện Pháp 

luật 

7 

Công ty cổ phần 

phân bón công nghệ 

cao Năm Sao 

 

CTCP Tập 

đoàn Quốc 

tế Năm Sao 

là bên liên 

quan 

1101999301 

  Cụm Công 

Nghiệp Long 

Định, Xã Long 

Định, Huyện 

Cần Đước, 

Tỉnh Long An, 

Việt Nam 

12/12/2024 

  

Có cùng 

Thành viên 

HĐQT 

Công ty 
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PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA 

CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 

 

STT Tên tổ chức/cá 
nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 

dịch 
Ghi 
chú 

1 

Công Ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Quốc Tế 

Năm Sao 

Có cùng 

Thành viên 

HĐQT 

0302430986 

28bis Mạc Đĩnh 

Chi, P.Sài Gòn , 

TPHCM, Việt 

Nam 

6 tháng đầu 

năm 2026 

Nghị quyết 

HĐQTsố 

02/2026/NQ/HĐ

QT-ABS 

Ngày 24/03/2026 

Thu tiền bất động sản hình thành trong 

tương lai 

+Giá trị: 21.056.248.500 đồng 

 

 

 



 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 

30/06/2026 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

1 Lưu Xuân Đỗ  
Chủ tịch 

HĐQT 
 036072009366 07/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

TK49/14 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Ông 

Lãnh, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

  

Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT 

30/05/2025 theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2025 

1.01 
Đinh Thị Thu 

Hương 
  Vợ 036177010067 07/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

TK49/14 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Ông 

Lãnh, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

   

1.02 Lưu Chí Đức   Con ruột 079201003317 02/08/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

TK49/14 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Ông 

Lãnh, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

   

1.03 Lưu Hiếu Đức   Con ruột 079205000424 02/08/2022 
Cục cảnh 

sát QLHC 

TK49/14 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Ông 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

về trật tự 

xã hội 

Lãnh, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

1.04 Lưu Văn Trường   Bố đẻ 036039000805 28/06/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

    

1.05 Phạm Thị Phai   Mẹ đẻ 036143001349 28/06/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

    

1.06 Lưu Xuân Kỳ   Anh ruột 036061004778 10/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

    

1.07 Lưu Ngọc Huấn   Anh ruột 036063002948 02/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

    

1.08 Lưu Văn Hổ   Anh ruột 036066002987 12/09/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

    

1.09 Lưu Thị Thắm   Chị ruột 036172003709 29/05/2021 
Cục cảnh 

sát QLHC 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

về trật tự 

xã hội 

1.10 
Lương Thị Thu 

Thủy 
  Chị Dâu 036170001650 02/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

    

1.11 Trần Thị Thắm   Chị dâu 036166011261 02/072021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

    

1.12 
Nguyễn Thị 

ThuYến  
  Chị Dâu 038169002442 25/08/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

    

1.13 

Công ty Cổ phần 

Xuất Nhập Khẩu 

Vật Tư Nông 

Nghiệp III 

  

Ông Lưu 

Xuân Đỗ 

là Thành 

viên 

HĐQT 

0303171029 16/01/2004  

Sở kế 

hoạch và 

đầu tư TP. 

HCM 

24A đường Tôn Thất 

Thuyết - Phường 

Xóm Chiếu - TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

   

2 Trần Văn Mười  

Thành 

viên 

HĐQT 

 052073000291 13/09/2018 

Cục 

ĐKQLC

T&DLQ

G về dân 

cư 

34.1 Topaz 2 C/c 

Saigon Pearl, 

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Tp. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

10.000.000 12,5% 

Bầu thành viên 

HĐQT nhiệm kỳ 

2024 - 2029 vào 

ngày 29/06/2024 

theo Nghị quyết 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2024 

2.01 Trần Diễm My   Con gái 079199026036 26/08/2024 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

34.1 Topaz 2 C/c 

Saigon Pearl, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Tp. 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

   

2.02 Trần Hà My   Con gái 079305021189 16/06/2020 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

34.1 Topaz 2 C/c 

Saigon Pearl, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Tp. 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

   

2.03 Trần Văn Diêm     Anh trai 036055015790 25/04/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Số 2, đường 12, 

phường Tân Mỹ, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

6.250 0.007%  

2.04 Trần Văn Hùng     Anh trai 036060005340 07/06/2023 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Số 25/9 Trần Phú, 

phường Lương 

Khánh Thiện, quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

2.05 Trần Văn Nghĩa     Anh trai 036070018506 24/03/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

A5.06 CC Riverside 

Residence, Tân Mỹ, 

TP HCM 

   

2.06 Trần Thị Vui     Chị ruột 036163000009 12/12/2017 

Cục 

ĐKQLCT

&DLQG 

về dân cư 

Số 2, ngõ 31, Nguyễn 

Chí Thanh, phường 

Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

   

2.07 Trần Thị Chắt     Chị ruột 036166001508 22/11/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Số 2-4 Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống Đa, Hà 

Nội, Việt Nam 

   

2.08 Trần Thị Thắm     Chị ruột 036169009070 15/09/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

21G/29/7 Đất Thánh, 

PHường 06, Tân 

Bình, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

   

2.09 Trần Thị Dung     Chị dâu 036160012525 25/04/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

Số 2, đường 12, 

phường Tân Mỹ, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

6.250 0.007%  
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

QLHC về 

TTXH 

2.10 Lưu Thị Tươi   Chị dâu 036162005040 28/02/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Số 25/9 Trần Phú 

Cầu Đất, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

   

2.11 Hồ Thị Thu Hiền   Chị dâu 080186012774 24/03/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

119 Ấp Cầu Tre, Lợi 

Bình Nhơn, TP Tân 

An, Long An 

   

2.12 Đỗ Viết Hiền   Anh Rể 036059006097 08/07/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Xóm 8, Xuân Trung, 

Xuân Trường, Nam 

Định 

   

2.13 Phạm Văn Việt   Anh Rể 036066002909 18/09/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

21G/29/7 Đất Thánh, 

PHường 06, Tân 

Bình, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

   

2.14 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Quốc tế 

Năm Sao 

    

Ông Trần 

Văn 

Mười 

0302430986    

Lầu 16, toàn nhà 

Fivestar Tower, 28 

Bis Mạc Đỉnh 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

đồng thời 

là TV 

HĐQT 

Công ty 

Chi,Phường Sài Gòn, 

TPHCM, Việt Nam 

2.15 

Công ty Cổ phần 

Xuất Nhập Khẩu 

Vật Tư Nông 

Nghiệp III 

    

Ông Trần 

Văn 

Mười 

đồng thời 

là TV 

HĐQT 

Công ty 

0303171029    

24 A đường Tôn Thất 

Thuyết - phường 

Xóm Chiếu - TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

   

2.16 

Công ty Cổ phần 

Vật tư Nông 

nghiệp Vàm Cỏ 

Đông 

    

Ông Trần 

Văn 

Mười 

đồng thời 

là TV 

HĐQT 

Công ty 

0303515801    

28 Bis Mạc Đỉnh Chi, 

Quận 1, TPHCM, 

Việt Nam 

   

2.17 

Five Star 

International 

Fertilizer 

(Cambodia) Co., 

Ltd  

    

Ông Trần 

Văn 

Mười 

đồng thời 

là TV 

MST: 

100169171 
   

01 National Road, 

Somrong Thom 

Commune, Kean 

Svay District, Kandal 

Province, Cambodia 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

HĐQT 

Công ty 

2.18 

Công ty Cổ phần 

Du lịch Thương 

mại Nông nghiệp 

Việt Nam - 

Agritour 

    

Ông Trần 

Văn 

Mười 

đồng thời 

là TV 

HĐQT 

Công ty 

3500103312    

Số 57-59 Thùy Vân, 

Phường 2, Thành Phố 

Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Việt 

Nam 

   

3 Trần Thị Hiền  

Thành 

viên 

HĐQT 

 036186009163  10/04/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Xóm 19, Xã Xuân 

Hưng, Ninh Bình 
  

Bầu thành viên 

HĐQT  nhiệm 

kỳ 2024 - 2029 

vào ngày 

29/06/2024 theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2024. 

3.01 Trần Văn Minh   Cha 036046000230 03/06/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Xóm 19, Xã Xuân 

Hưng, Ninh Bình 
   

3.02 Trần Văn Cường   Anh 036070007546 20/09/2023 
Cục 

trưởng cục 

Xóm 19, Xã Xuân 

Hưng, Ninh Bình 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

3.03 Trần Văn Thanh   Anh 036074002201 24/05/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Xóm 19, Xã Xuân 

Hưng, Ninh Bình 
   

3.04 Trần Thị Châu   Chị 036176016924 13/08/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Xóm 19, Xã Xuân 

Hưng, Ninh Bình 
   

3.05 Trần Thị Mùi   Chị 036179011298  20/04/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

    

3.06 Trần Thị Hợi   Chị 036183015365 03/07/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

3.07 

Công ty Cổ Phần 

Fivestart 

Holdings 

  

Bà Trần 

Thị Hiền 

Tổng 

Giám đốc 

0315868047   

Số 28 Bis Mạc Đĩnh 

Chi, Phường Sài 

Gòn, Tp. HCM 

   

4 
Nguyễn Văn 

Đức 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

 036073006778 03/06/2021  

Cục cảnh 

sát 

QLHC về 

Trật Tự 

Xã Hội 

71 B Nguyễn Du, 

Phường Bà Rịa, 

TP.HCM 

  

Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT 

30/05/2025 theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2025 

4.01 Nguyễn Thị Linh    Vợ 077180003268 
09/05/2023 

 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

 Tổ 2 ấp 4, Phường 

Long Hương, 

TP.HCM 

   

4.02 Nguyễn Thu Anh    Con 077308004532 21/09/2020 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

Tổ 2 ấp 4, Phường 

Long Hương, 

TP.HCM 

   

4.03 
Nguyễn Thu 

Ngân 
  Con  077310008076 22/9/2024 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

Tổ 2 ấp 4, Phường 

Long Hương, 

TP.HCM 

    

4.04 
Nguyễn Đức 

Quang  
  Con  077212010960 22/9/2024 

Cục cảnh 

sát QLHC 

Tổ 2 ấp 4, Phường 

Long Hương, 

TP.HCM 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

về Trật Tự 

Xã Hội 

4.05 
Nguyễn Văn 

Nghị 
  Cha  Đẻ 036074569182 20/11/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

    

4.06 Đỗ Thị Hin   Mẹ Đẻ 036072313225 05/03/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

    

4.07 Nguyễn Văn Hải   Cha Vợ 077056000822 04/05/2023 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

Tổ 2 ấp 4, Phường 

Long Hương, 

TP.HCM 

   

4.08 
Nguyễn Thị 

Phượng 
  Mẹ Vợ 077161002052 10/05/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

Tổ 2 ấp 4, Phường 

Long Hương, 

TP.HCM 

   

4.09 
Nguyễn Văn 

Chính 
  Anh Trai 001261437226 05/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

    

4.10 
Nguyễn Văn 

Ngọc 
  Anh Trai 036073216819 12/01/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

về Trật Tự 

Xã Hội 

5 Đỗ Viết Hà  

Thành 

viên 

HĐQT, 

Giám đốc 

 036091013981  19/04/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

2+4 Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống Đa, Hà 

Nội. 

272 0.0003% 

Bầu Thành viên 

HĐQT nhiệm kỳ 

2024 - 2029 vào 

ngày 29/06/2024 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2024 

5.01 Đỗ Viết Hiền   Bố 036059006097  08/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

2+4 Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống Đa, Hà 

Nội. 

   

5.02 Trần Thị Chắt   Mẹ 036166001508 22/11/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

2+4 Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống Đa, Hà 

Nội. 

   

5.03 Đỗ Viết Long   Anh 036085030972  22/11/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

2+4 Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống Đa, Hà 

Nội. 

   

5.04 Đỗ Thị Hoài Thu   Chị 036187018537  24/04/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

E105 360 bis, Bến 

Vân Đồn,, KP 2, P.1, 

Q.4, HCM 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

5.05 Đỗ Viết Hưng   Anh 036089008436  02/08/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

2+4 Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống Đa, Hà 

Nội. 

   

5.06 
Trần Thị Thu 

Hương 
  Chị dâu 036195021961  22/11/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

2+4 Ngõ 308 Tây 

Sơn, P. Đống Đa, Hà 

Nội. 

   

5.07 
Đoàn Thị Thanh 

Huyền 
  Chị dâu 036189017093  16/12/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

Xuân Thủy, Xuân 

Trường, Nam Định 
   

5.08 Đỗ Văn Long   Anh rể 036087016503 12/01/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về Trật Tự 

Xã Hội 

E105 360 bis, Bến 

Vân Đồn, P.Vĩnh 

Hội, HCM 

   

6 
Nguyễn Đạt 

Châu 
 

Người 

phụ trách 

quản trị 

Công ty 

 060089015485  08/07/2022 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã 

hội 

111 Phạm Ngọc 

Thạch, thôn Tầm 

Hưng, xã Hàm 

Thuận, Tỉnh Lâm 

Đồng 

50.375 0.06% 
Bổ nhiệm chức 

danh 25/09/2020 

6.01 
Nguyễn Văn 

Hiến 
  Cha 060066003123 12/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

6.02 Nguyễn Thị Mẫu   Mẹ 060168009820 12/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 

   

6.03 Nguyễn Thị Sáu    Vợ 040190044593 06/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 

   

6.04 
Nguyễn Minh 

Đức 
   Con trai     

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 

  Còn nhỏ 

6.05 
Nguyễn Nhật 

Minh 
  Con trai     

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 

  Còn nhỏ 

6.06 
Nguyễn Duy 

Khải 
  Em trai 060093007471 28/09/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 

   

6.07 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 
  Em gái 060190006044  16/01/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 

   

6.08 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
  Em gái 060192008012 27/01/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 

   

6.09 Trần Minh Nga   Em dâu 060194000731 08/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

6.10 Đặng Thị Long   Mẹ vợ 040153009132 27/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

    

7 
Mai Thị Thanh 

Hải 
 

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát 

 095188000156  25/08/2022 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

104/6A đường 13, 

phường Bình 

Trưng, TP. HCM, 

Việt Nam 

625 0,0017% 

Miễn nhiệm 

trưởng BKS 

nhiệm kỳ 2024 - 

2029  từ ngày 

28/05/2026 

7.01 Mai Văn Kiện   Cha 038062021952 25/02/2022 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

63 Lê Thị Hồng 

Gấm, P.Tân An, Đăk 

Lăk 

   

7.02 Mai Thị Hòa   Mẹ 038166009416  08/04/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

63 Lê Thị Hồng 

Gấm, P.Tân An, Đăk 

Lăk 

   

7.03 Mai Ngọc Phước   Em trai 066091000874  08/04/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

63 Lê Thị Hồng 

Gấm, P.Tân An, Đăk 

Lăk 

   

7.04 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hoa 
  Em dâu 052190001388 08/04/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

63 Lê Thị Hồng 

Gấm, P.Tân An, Đăk 

Lăk 

   

7.05 Cao Tiến Dũng   Chồng 044089000431 18/03/2019 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

104/6A đường 13, p. 

Bình Trưng, TP 

HCM 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

7.06 
Cao Mai Trúc 

Chi 
  Con     

104/6A đường 13, p. 

Bình Trưng, TP 

HCM 

   

7.07 
Cao Mai Ánh 

Dương 
   Con     

104/6A đường 13, p. 

Bình Trưng, TP. 

HCM 

   

7.08 Cao Văn Thái    
Cha 

chồng 
044058005613 06/09/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

7.09 
Lương Thị Minh 

Thúy 
   Mẹ chồng 044158005764  06/09/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

7.10 Cao Tuấn Nam    
Anh 

chồng 
044087013720  23/11/2022 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

7.11 
Nguyễn Thị 

Tường Vy 
  Chị dâu 049190020149  06/09/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

8 Phạm Văn Hiền  
Thành 

viên BKS 
 060070009968 10/05/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

173- Đường Gò 

Tranh, Phường 

Hàm Thắng, tỉnh 

Lầm Đồng 

525 0.001% 

Bầu TV BKS 

nhiệm kỳ 2024 - 

2029 29/06/2024 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2024 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

8.01 
Nguyễn Thị 

Thanh Hương 
  Vợ 060176008728  10/05/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

8.02 
Phạm Nguyễn 

Minh Thư 
  Con ruột 060302009114  10/05/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

8.03 
Phạm Nguyễn 

Minh Thùy  
   Con ruột 060308006300 04/03/2022 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

8.04 
Phạm Thành 

Nhơn 
  Anh ruột 060061000407 11/04/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

8.05 Phạm Văn Trí   Anh ruột 060068007729 07/02/2022 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

8.06 Phạm Thị Tâm   Em ruột 060175000881 19/04/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

8.07 Phạm Ngọc Hân   Em ruột 060078003650  23/10/2023 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

    

9 
Bùi Thị Diễm 

Thư 
 

Thành 

viên BKS 
 08219209314 29/12/2022 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát  

Tổ 4, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

QLHC về 

TTXH 

9.01 
Nguyễn Phước 

Đạt 
  

Chồng 

082092002457 15/05/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Tổ 15, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

   

9.02 
Nguyễn Phúc Gia 

Hân 
  

Con 

      

Tổ 4, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

   

9.03 Bùi Thành Văn   

Cha 

082064005221 14/09/2024 
Bộ Công 

an 

Tổ 15, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

   

9.04 Trần Thị Sương   

mẹ 

082166013510 18/12/2025 
Bộ Công 

an 

Tổ 4, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

   

9.05 
Nguyễn Chính 

Phước 
  

Bố Chồng 

082068003691 23/12/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Tổ 15, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

   

9.06 Võ Thị Nhung   

Mẹ 

Chồng 082167012928 14/05/2024 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

Ấp An Lạc, Xã Mỹ 

Lợi, tỉnh Đồng Tháp 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

QLHC về 

TTXH 

9.07 Bùi Anh Thái   

Em ruột 

082205011079 04/02/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Tổ 4, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

   

9.08 Bùi Thị Anh Thư   

Chị Ruột 

082188014269 01/03/2023 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Tổ 4, Ấp 10 Xã 

Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

   

9.09 Lề Hồng Phong   

Anh rễ 

080078000982 29/03/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

Ấp Hoàng Mai, Xã 

Hậu Thạnh, tỉnh Tây 

Ninh 

   

10 
Đoàn Đình 

Chiến 
 

Thành 

viên BKS 
 001082045557 15/05/2022 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

Tổ 3, T.Phú Khánh, 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 

500 0.001% 

Bầu TV BKS 

nhiệm kỳ 2024 - 

2029 29/06/2024 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2024 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

10.01 Hạ Thị Tùy   Mẹ ruột 001150005576  11/09/2017 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

Xã Quảng Bị - TP Hà 

Nội  
   

10.02 Đoàn Đình Dần   Anh trai 001074016860 22/11/2017 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

   Xã Quảng Bị - TP 

Hà Nội  
   

10.03 Đoàn Đình Thìn    Anh trai 001077001373 26/05/2014 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

   Xã Quảng Bị - TP 

Hà Nội  
   

10.04 
 Đoàn Thị Thủy 

Chanh 
  Em gái 001185043112 24/06/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

Xã Trần Phú - TP Hà 

Nội     
   

10.05 Đoàn Thị Ảnh   Em Gái 001184020301 22/11/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

Xã Quảng Bị - TP Hà 

Nội    
   

10.06 Đoàn Thị Ánh   Em Gái 001187045462 10/07/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

Xã Trần Phú - TP Hà 

Nội  
   

10.07 Đoàn Đình Bảy   Em trai 001092013803 04/08/2022 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

Xã Quảng Bị - TP Hà 

Nội    
   

10.08 Lê Thị Dung   Vợ 038180039861 27/12/2021 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

Tổ 3, T.Phú Khánh, 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

10.09 Đoàn Đình Công   Con trai 060208010297 05/05/2022 

Cục CS 

QLHC và 

TTXH 

Tổ 3, T.Phú Khánh, 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 

   

10.10 
Đoàn Lê Khánh 

Ngoc 
  Con gái    

Tổ 3, T.Phú Khánh, 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 

  Còn nhỏ 

11 
Nguyễn Trần 

Hải 
 

Kế toán 

trưởng 
 072084018754 13/03/2022 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát  

QLHC về 

TTXH 

20 hẻm 23, Cách 

mạng tháng tám, tổ 

4, Khu phố 1, 

Phường Tân Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

525 0.001% 
Bổ nhiệm ngày 

17/04/2026 

11.01 Trần Thị Hạnh   Mẹ ruột 072161008836 13/03/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

20 hẻm 23, Cách 

mạng tháng tám, tổ 4, 

Khu phố 1, Phường 

Tân Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

   

11.02 
Trần Phương 

Nguyên 
  Vợ 091196005437 13/08/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

20 hẻm 23, Cách 

mạng tháng tám, tổ 4, 

Khu phố 1, Phường 

Tân Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

   

11.03 
Nguyễn Minh 

Huy 
  Con trai       

20 hẻm 23, Cách 

mạng tháng tám, tổ 4, 

Khu phố 1, Phường 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Số Giấy NSH 

(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

Tân Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

11.04 
Nguyễn Trần 

Phương Linh 
  Con gái       

20 hẻm 23, Cách 

mạng tháng tám, tổ 4, 

Khu phố 1, Phường 

Tân Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

   

11.05 Trần Phước Lộc   Bố vợ 086061004078 13/08/2021 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

89/17 Lạc Hồng, Khu 

phố 2, Phường Rạch 

Giá, Tỉnh An Giang 

   

11.06 

Nguyễn Thuy 

Ánh Phương 

Toàn 

  Mẹ vợ 094167002585 12/06/2022 

Cục 

trưởng cục 

cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

89/17 Lạc Hồng, Khu 

phố 2, Phường Rạch 

Giá, Tỉnh An Giang 

   

12 
Trương Thùy 

Linh 
 

Người 

phụ trách 

kế toán 

Công ty 

 060172007136 07/05/2024 

Cục cảnh 

sát 

QLHC về 

trật tự xã 

hội 

162 Võ Thị Sáu, 

Phường  Phan 

Thiết, Tỉnh Lâm 

Đồng 

  
Miễn nhiệm 

ngày 17/04/2026 

12.01 
Nguyễn Minh 

Hòa 
  Chồng 060075008783 12/08/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

162 Võ Thị Sáu, 

Phường  Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm Đồng 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Quan hệ 

với 

CĐNB/cổ 

đông lớn/ 

người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 
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(*) 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

về trật tự 

xã hội 

12.02 Nguyễn Gia Phúc   Con 060303004544 25/04/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

162 Võ Thị Sáu, 

Phường  Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm Đồng 

   

12.03 
Nguyễn Thị 

Gương 
  Mẹ ruột 060152003029 02/07/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

162 Võ Thị Sáu, 

Phường  Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm Đồng 

   

12.04 
Trương Vĩnh 

Phan 
  Anh trai 060070014283 17/07/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Phường Phú Trinh, 

Thành Phố Phan 

Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận 

   

12.05 
Trương Vĩnh 

Phương 
  Em trai 060077005585 26/07/2024 

Bộ công 

an 

162 Võ Thị Sáu, 

Phường  Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm Đồng 

   

12.06 
Trương Vĩnh 

Duy 
  Em trai 060074007469 10/05/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

162 Võ Thị Sáu, 

Phường  Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm Đồng 

   

13 Trần Duy Toàn  
Phó Giám 

Đốc  036091006326  26/01/2022 

Cục Cảnh 

sát 

QLHC về 

TTXH 

KDC TT, Ấp.  Bến 

Lức 10, xã Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 

  
Bổ nhiệm ngày 

16/12/2024 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  
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Ngày cấp 

Nơi cấp 
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Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

13.01 Trần Duy Hiển   Cha ruột 036067002235  17/06/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

KDC TT, Ấp.  Bến 

Lức 10, xã Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 

   

13.02 Trần Thị Hoa   Mẹ ruột 036172002914  17/06/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

KDC TT, Ấp.  Bến 

Lức 10, xã Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 

   

13.03 
Lưu Thị Huyền 

Trang 
  Vợ 036192005026  26/01/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

KDC TT, Ấp.  Bến 

Lức 10, xã Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 

   

13.04 Trần Duy Minh   Con ruột     

KDC TT, Ấp.  Bến 

Lức 10, xã Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 

  Còn nhỏ 

13.05 Trần Duy Phúc   Con ruột     

KDC TT, Ấp.  Bến 

Lức 10, xã Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 

  Còn nhỏ 

13.06 Lưu Ngọc Dũng   Bố vợ 036071016865  10/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

     

13.07 Nguyễn Thị Liên   Mẹ vợ 036172016467  10/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

     

13.08 Trần Duy Tiến   Em trai 036093015588  13/06/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 
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hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú  

13.09 
Đoàn Khánh 

Huyền 
  Em dâu 036194019816  10/05/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

     

14 
Nguyễn Văn 

Thủy 
 

Kế toán 

trưởng  060060001565  15/05/2022 

Cục Cảnh 

sát 

QLHC về 

TTXH 

KP 13, P. Phan 

Thiết,  tỉnh Lâm 

Đồng 

                    

62.250 
0,078% 

Miễn nhiệm 

31/03/2026 

14.01 Võ Lùn   Bố vợ 060042003246  05/01/2023 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

16 Lê Quí Đôn, 

P.Phú Thủy, tỉnh 

Lâm Đồng 

   

14.02 
Võ Thị Huệ 

Hương 
  Vợ 060172004032  15/05/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

KP 11, P. Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng 
   

14.03 
Nguyễn  Vũ Thảo 

Phương 
  Con 060300004519  30/06/2022 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

KP 11, P. Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng 
   

14.04 
Nguyễn Minh 

Khoa 
  Con     

KP 11, P. Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng 
  Còn nhỏ 

14.05 Nguyễn Văn Mỹ   Anh ruột 060057000039  21/12/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

677 Trần Hưng Đạo, 

P.Cầu Ông Lãnh, 

TP.HCM 

  

Nguyễn Văn Mỹ  

là chủ tịch HĐTV 

Cty TNHH Dã 

ngoại Lửa Việt 
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kỳ 
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14.06 Nguyễn Văn Trị   Anh ruột 060059000244  29/03/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 
   

14.07 
Nguyễn Thị Kim 

Thao 
  Em ruột 060163000398  12/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 
   

14.08 Trần Văn Tường   Em rể 060062000291  12/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 
   

14.09 
Nguyễn Duy 

Diễn 
  Em ruột 060065000353  01/04/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 
   

14.10 
Nguyễn Thị Kim 

Huê 
  Em ruột 060174005934  06/07/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 
   

14.11 Trần Văn Sơn   Em rể 060064000337  02/05/2024 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng 
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